
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Mẫu số 10b-CK/TSC

NĂM 2021
 Loại tài sản: Tất cả

Bộ, ngành, tỉnh: Bộ Xây dựng
Mã đơn vị: 019014

TỔNG CỘNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Hoạt động sự nghiệp

Không kinh
doanh

Kinh doanh Cho thuê
Liên doanh,

liên kết
Sử dụng
hỗn hợp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích đất là: Mét vuông; Diện tích nhà là: Mét vuông; Giá trị là: Nghìn đồng.

Tổng cộng 3

- Đất khuôn viên 1 1.247,50 1.247,50

- Nhà

- Xe ô tô 2 2,00

- Tài sản cố định khác

I
Viện Quy hoạch đô
thị và nông thôn
Quốc gia

3

1 Đất 1 1.247,50 1.247,50

1.1 Đất trụ sở 1 1.247,50 1.247,50

STT TÀI SẢN SỐ
LƯỢNG

DIỆN TÍCH
Quản lý nhà

nước
Sử dụng khác
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ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích đất là: Mét vuông; Diện tích nhà là: Mét vuông; Giá trị là: Nghìn đồng.

     Viện Quy hoạch
đô thị và nông thôn
Quốc gia,Số 10
Hoa Lư, Phường
Lê Đại Hành, Quận
Hai Bà Trưng,
Thành phố Hà
Nội,Phường Lê
Đại Hành, Quận
Hai Bà Trưng,
Thành phố Hà Nội

1 1.247,50 1.247,50

2 Ô tô 2 2,00

2.1
Xe phục vụ công tác
chung

2 2,00

     TOYOTA-80A-
01004

1 1

2.1.1
Xe ô tô chung 6 đến
8 chỗ

1 1,00

      TOYOTA-29M
-00045

1 1
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LƯỢNG

DIỆN TÍCH
Quản lý nhà

nước
Sử dụng khác
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(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công , ngày ..... tháng ..... năm ......

Thủ trưởng cơ quanNgười lập biểu

14/12/2023 10:43:52Thời gian xuất báo cáo:
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